SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


PHIẾU PHỎNG VẤN 
TRƯỜNG ĐÀO TẠO VỀ NHU CẦU DỰ BÁO
VÀ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
Câu 1: Xin cho biết thông tin về Trường Đào tạo:
Tên trường đào tạo: 


Địa chỉ: 


Điện thoại: 

Email: 
Website:……………………………………....
Câu 2: Tên người đại diện được phỏng vấn:


Chức vụ người được phỏng vấn:.......................................................................................
Điện thoại: .................................Email: ............................................................................
Câu 3: Xin cho biết mức độ quan tâm đến công tác dự báo nhu cầu nhân lực của trường?

1. (  Rất quan tâm   

2. (  Quan tâm

3. (  Tương đối quan tâm

4. (  Bình thường
5. ( Không quan tâm

Câu 4: Xin cho biết mức độ tổ chức thực hiện công tác dự báo và thông tin thị trường lao động tại trường?
1. (  Rất thường xuyên 

2. (  Thường xuyên 

3. (  Tương đối thường xuyên

4 .(  Không thường xuyên 

5. (  Không thực hiện 

Câu 5: Xin cho biết mức độ tổ chức dự báo và thông tin thị trường lao động đến sinh viên đang đào tạo tại trường?

1. (  Rất thường xuyên 

2. (  Thường xuyên 

3. ( Tương đối thường xuyên 

4. (  Không thường xuyên 

5. (  Không thực hiện 

Câu 6:  Định kỳ trường thực hiện công tác thông tin thị trường lao động đến sinh viên?

1. (  06 tháng
2. (  01 năm
3. (  02 năm 
4. (  03 năm
Câu 7: Xin cho biết đối tượng tiếp nhận thông tin thị trường lao động tại trường

1. (  Sinh viên năm nhất

2. (  Sinh viên năm hai
3. (  Sinh viên năm ba
4. (  Sinh viên sắp tốt nghiệp

Câu 8: Trường có tiếp nhận thông tin dự báo nhu cầu nhân lực từ các cơ quan dự báo trong nước hay không? - Nếu có: trả lời câu 9; nếu không chuyển câu 10
1. (  Có






2. ( Không
Câu 9: Trường có sử dụng thông tin của đơn vị nào?
Ghi rõ tên đơn vị: ........................................................................................................

Câu 10: Trường có xây dựng hệ thống, phương pháp dự báo hay không?
Nếu có: Sử dụng phương pháp nào (Liệt kê)
1. (  Có






2. (  Không
Liệt kê phương pháp dự báo: ...................................................................................................
Câu 11: Trường có truy cập thông tin Website của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực TPHCM không? Nếu có trả lời câu 12; nếu không chuyển câu 13
1. (  Có






2.  (  Không
Câu 12: Trường của Ông/ Bà quan tâm những thông tin gì trên website dự báo nguồn nhân lực?

1. ( Thông tin thị trường lao động

2. ( Dự báo nhu cầu nhân lực
3. ( Số liệu thống kê
4. Khác (ghi rõ): ....................................................................
Câu 13: Trường của Ông/ Bà thường làm gì khi dự kiến mở các ngành đào tạo mới?

1. ( Khảo sát/ lấy ý kiến của các doanh nghiệp/ người sử dụng lao động

2. ( Khảo sát/ lấy ý kiến về nhu cầu của học sinh/sinh viên

3. ( Khảo sát/ lấy ý kiến của các cơ quan nhà nước.

4. ( Thu thập thông tin về dự báo nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực chuyên ngành dự kiến mở ngành đào tạo.
Câu 14: Trường của Ông/ Bà có ứng dụng kết quả dự báo nguồn nhân lực để tổ chức các khóa đào tạo không? 
1. (  Thường xuyên ứng dụng 

2. (  Ứng dụng 

3. (  Thỉnh thoảng ứng dụng 

4. (  Không ứng dụng
Câu 15: Xin cho biết mức độ đáp ứng thông tin dự báo so với nhu cầu của trường hiện nay?
1. ( Cung cấp rất đầy đủ  

2. ( Cung cấp đầy đủ  

3. ( Cung cấp tương đối đầy đủ  

4. ( Cung cấp chưa đầy đủ 
5. ( Cung cấp không đầy đủ
Câu 16: Trường sử dụng thông tin dự báo nhu cầu nhân lực vào mục đích gì?
1. (  Định hướng nghề nghiệp

2. (  Xây dựng khung đào tạo phù hợp

3. (  Đào tạo kỹ năng 
4. ( Mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội.
Câu 17: Trường có thực hiện công tác tư vấn kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên hay không?
1. (  Rất thường xuyên 

2. (  Thường xuyên 

3. ( Tương đối thường xuyên 

4. (  Không thường xuyên 

5. (  Không thực hiện 

Câu 18: Xin trường cho biết mức độ khó khăn khi tiếp cận với thông tin dự báo?

1. (  Rất khó

2. (  Khó
3. (  Tương đối khó 

4. (  Không khó

Câu 19: Trường có hài lòng với thông tin dự báo nhân lực như hiện nay? 
1. (  Rất hài lòng
2. ( Hài lòng
3. (  Hài lòng ít 
4. (  Không hài lòng
Câu 20: Ông/ Bà có đề xuất gì với các cơ quan và Thành phố để công tác đào tạo hiệu quả hơn?
1. ( Đẩy mạnh cơ chế xã hội hóa các công tác đào tạo để các trường đào tạo có sự chủ động trong quá trình đào tạo và liên kết đào tạo

2. ( Tăng cường đầu tư ngân sách để phát triển các trường đào tạo, nhất là các trường chất lượng cao và các trường có nghề trọng điểm

3. ( Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp cùng tham gia với các trường để đào tạo nguồn nhân lực

4. ( Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và dạy nghề để thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển dạy nghề

5. ( Đẩy mạnh công tác phân luồng và hướng nghiệp học sinh phổ thông tham gia học nghề

6. ( Điều chỉnh cơ sở xác định than bậc lương cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất theo kỹ năng nghề thay vì theo bằng cấp như hiện nay
7. ( Thực hiện công tác dự báo nhu cầu nhân lực gắn với nhu cầu xã hội.
8. Khác (ghi rõ): ........................................................................................................

Câu 21: Xin hãy cho biết chu kỳ dự báo nhân lực cần thiết đối với nhà trường trong quá trình đào tạo:

1. ( Hàng tháng

2. ( Hàng quý

3. ( Hàng năm

4. ( 05 năm
Câu 22: Xin cho biết mức độ cần thiết của trường đối với các thông tin dự báo ngắn hạn (đến 1 năm) sau đây: (1 - Rất cần thiết   2 -  Cần thiết   3 -  Tương đối cần thiết  4 -  Bình thường   5 - Chưa cần thiết)
	Chỉ tiêu dự báo
	Nhu cầu

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Dự báo nhu cầu lao động theo ngành
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo nghề
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo khu vực kinh tế
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo vị thế việc làm
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo vùng
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo loại hình sở hữu
	
	
	
	
	


Câu 23: Xin cho biết mức độ cần thiết của trường đối với các thông tin dự báo trung hạn  (từ 2 đến 5 năm) sau đây:

(1 - Rất cần thiết   2 -  Cần thiết   3 -  Tương đối cần thiết  4 -  Bình thường   5 - Chưa cần thiết)
	Chỉ tiêu dự báo
	Nhu cầu

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Dự báo nhu cầu lao động theo ngành
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo nghề
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo khu vực kinh tế
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo vị thế việc làm
	
	
	
	
	


Câu 24: Xin cho biết mức độ nhu cầu của trường đối với các thông tin dự báo trung hạn  (trên 5 năm) sau đây: (1 - Rất cần thiết   2 -  Cần thiết   3 -  Tương đối cần thiết
4 -  Bình thường   5 - Chưa cần thiết)
	Chỉ tiêu dự báo
	Nhu cầu

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Dự báo nhu cầu lao động theo ngành
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo nghề
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo trình độ
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu lao động theo khu vực kinh tế
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo vị thế việc làm
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo vùng
	
	
	
	
	

	Dự báo nhu cầu nhân lực theo loại hình sở hữu
	
	
	
	
	


Câu 25: Ông/ Bà có đề xuất gì với Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM? ( Có thể chọn nhiều ô)
1. (  Thông tin Thị trường lao động cho sinh viên đang học tại Trường

2. (  Cung cấp thông tin về các ngành nghề thu hút nhân lực

3. (  Cung cấp Thông tin về yêu cầu thực tế các ngành nghề

4. Khác (ghi rõ): ........................................................................................................
Câu 26: Ông/ Bà cho biết sự cần thiết của công tác dự báo cho quá trình đào tạo của nhà trường.
1. (  Rất cần thiết
2. (  Cần thiết
3. (  Tương đối cần thiết
4. (  Bình thường
5. (  Chưa cần thiết
Câu 27: Để đáp ứng được với những yêu cầu về cơ chế đặc thù của Thành phố trong tương lai, theo Ông/ Bà thông tin thị trường lao động cần các yếu tố nào sau đây?
1. ( Chính xác
2. (  Kịp thời

3. ( Phù hợp

4. ( Không có yêu cầu gì.
Câu 28: Ông/ Bà vui lòng cho biết đơn vị nào công bố kết quả dự báo nhu cầu nhân lực

1. ( Cục thống kê

2. ( Sở Kế hoạch đầu tư

3. ( Sở Lao động thương binh và Xã hội

4. ( Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM

5. ( Khác……………………………………………………………………………….
Câu 29: Xin cho biết trong thời gian sắp tới, mức độ cần thiết của dự báo nhu cầu nhân lực đối với các ngành nghề sau: (1 - Rất cần thiết   2 -  Cần thiết   3 -  Tương đối cần thiết  4 -  Bình thường   5 - Chưa cần thiết)
	Ngành nghề
	Độ cần thiết

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. Cơ khí
	
	
	
	
	

	2. Hóa chất
	
	
	
	
	

	3. Điện tử 
	
	
	
	
	

	4. Công nghệ thông tin
	
	
	
	
	

	5. Chế biến tinh lương thực – thực phẩm
	
	
	
	
	

	6. Thiết kế thời trang
	
	
	
	
	

	7. Tài chính - tín dụng - ngân hàng - bảo hiểm
	
	
	
	
	

	8. Dịch vụ logistic
	
	
	
	
	

	9. Y tế
	
	
	
	
	

	10. Du lịch
	
	
	
	
	

	11. Sư phạm
	
	
	
	
	

	12. Kỹ thuật nông, lâm nghiệp thủy sản
	
	
	
	
	

	13. Các ngành kinh tế khác
	
	
	
	
	

	14. Các ngành lĩnh vực xã hội khác
	
	
	
	
	

	15. Các ngành lĩnh vực khoa học tự nhiên khác
	
	
	
	
	


Câu 30: Để đáp ứng với cơ chế đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới, theo Ông/ Bà cần tổ chức hoạt động dự báo như thế nào?
1. ( Cơ quan ngang bộ

2. ( Đơn vị sự nghiệp

3. ( Viện nghiên cứu

4. ( Cách thức tổ chức khác……………………………………………………..
Câu 31:  Xin cho biết khi có nhu cầu mở ngành đào tạo mới, trường sử dụng thông tin dự báo từ các nguồn nào?
1. (  Tự thực hiện dự báo

2. (  Tham khảo ý kiến các chuyên gia về dự báo
3. (  Sử dụng kết quả của các cơ quan dự báo

4. ( Khác…………………………………………………………………………….

Câu 32: Xin cho biết mức độ cần thiết đối với các chính sách sau đây khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế: (1 - Rất cần thiết   2 - Cần thiết   3 - Tương đối cần thiết  4 -  Bình thường   5 - Chưa cần thiết)
	Ngành nghề
	Độ cần thiết

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Hoàn thiện các cơ chế chính sách nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, có cơ chế phối hợp, liên kết giữa cơ sở đào tạo, nhất là các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	Hoàn thiện các cơ chế chính sách về phát triển đội ngũ giảng viên
	
	
	
	
	

	Chú trọng đến hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực theo cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà nước có những điều chỉnh kịp thời về đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn
	
	
	
	
	


Câu 33: Xin cho biết nội dung dự báo và thông tin về thị trường lao động như thế nào thì phù hợp theo nhu cầu xã hội? 
1. ( Thông tin về nhu cầu nhân lực
2. ( Thông tin về nhu cầu việc làm
3. ( Thông tin về nhu cầu đào tạo
4. ( Thông tin về tiền lương và thu nhập
5. ( Thông tin về năng suất lao động
6. Yêu cầu cụ thể: ………………………………………………………………………
Câu 34: Theo Ông/ Bà để dự báo và thông tin về thị trường lao động phục vụ cho xã hội thì cần phải thông qua những kênh thông tin gì?
1. ( Phương tiện truyền thông

2. ( Thông tin tại các ngày hội việc làm, ngày hội hướng nghiệp
3. ( Trên trang thông tin điện tử của các cơ quan lao động
4. ( Trung tâm dữ liệu dùng chung của thành phố
5. (  Khác (cho biết cụ thể): …………………………………………………………

Câu 35: Theo Ông/ Bà thì nguồn nhân lực hiện nay tại TP.HCM như thế nào?
1. ( Tình trạng mất việc làm và thất nghiệp nhiều.
2. ( Nhân lực thiếu kiến thức về chuyên môn
3. ( Thiếu về trình độ ngoại ngữ và khả năng sáng tạo
4. ( Cả 3 nội dung trên.

5. ( Khác (cho biết cụ thể): ………………………………………………………..

Câu 36. Theo Ông/ Bà có ý kiến, đề nghị khác đối với hoạt động dự báo và thông tin thị trường lao động?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Xin trân trọng cám ơn các thông tin do Quý Cơ quan, tổ chức cung cấp để phục vụ công tác định hướng hoạt động dự báo nhu cầu nhân lực trong thời gian sắp tới.

	Điều tra viên
	Người đại diện trả lời phỏng vấn

(Ký tên, ghi họ và tên, đóng dấu)
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